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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Minh
Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Mỹ Hải
Ông Nguyễn Quang Trung
· Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Như Quỳnh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Duy Việt - Kiểm sát viên.
Ngày 05 tháng 01 năm 2023, tại điểm cầu chính tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm công khai, trực tuyến vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 218/2022/TLPT-HS ngày 17/10/2022 đối với bị các cáo Phạm Thanh H và Trần Trung K, do có kháng cáo của các bị cáo Phạm Thanh H và Trần Trung K đối
với Bản án hình sự sơ thẩm số 236/2022/HS-ST ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
· Các bị cáo kháng cáo:
1, Họ và tên: Phạm Thanh H; Giới tính: Nam; Sinh ngày 28/12/1980 tại Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam;Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nơi cư trú: Xóm Xí Nghiệp, xã Thanh M, huyện Thanh C, Nghệ An; Nơi ở hiện tại: Khối 10, phường Quang T, thành phố V, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Họ và tên cha: Phạm Văn D; Sinh năm 1952; Họ và tên mẹ: Lê Thị L, sinh năm 1956; Hiện đều trú tại xã Võ L, huyện Thanh C, tỉnh Nghệ An; Anh chị em ruột: Có 4 người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Dương Thị Niềm, sinh năm 1982 ( ly hôn); Con: Có 5 người con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án: Ngày 26/11/2021 bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xử phạt 21 triệu đồng về tội Đánh bạc; Tiền sự: Ngày 10/01/2022 bị Ủy ban nhân dân xã Thanh M, huyện Thanh C, tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính số tiền 2.500.000đ về hành vi Xâm hại sức khỏe người khác.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/4/2022 đến nay, hiện nay đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Vinh – có mặt tại phiên tòa.
2. Họ và tên: Trần Trung K; tên gọi khác: Không; Sinh ngày 16/5/1990 tại tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Làng Mỏ, xã Tam Q, huyện Tương D, tỉnh Nghệ An; chỗ ở hiện nay: Khối 10, phường Quang T, thành phố V, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Trung T (đã chết) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1963; Vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không: nhân thân: Ngày 06/5/2022 bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 4 điều 251 Bộ luật hình sự; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/4/2022 đến nay. Có mặt
- Người bào chữa cho bị cáo Trần Trung K:
+ Luật sư Trịnh Thị Hoài Thương (có mặt) ; Luật sư Nguyễn Vinh Diện (vắng mặt) - Văn phòng luật sư Vinh Diện và cộng sự, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An.
+ Luật sư Hoàng Trọng Đống và luật sư Nguyễn Văn Mão - Văn phòng Luật sư Thành Điệp và Cộng sự, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An (đều có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Do có nhu cầu sử dụng ma túy nên khoảng 11 giờ 30 ngày 02/4/2022, Phạm Thanh H, gọi điện qua ứng dụng Telegram cho một người đàn ông tên Giảng ( Hải không rõ lai lịch cụ thể) hỏi mua ma túy hồng phiến, qua điện thoại Giảng đồng ý và bảo Hải chờ. Sau đó người đàn ông tên Giảng gọi điện lại cho Hải bảo Hải đi ra khu vực đường 72 m thuộc phường Quán Bàu, thành phố Vinh lấy ma túy trong vỏ bao thuốc lá ngựa trắng để sẵn ở cột điện gần cầu vượt. Thống nhất xong Phạm Thanh H lái xe ô tô mang biển số 37A-25618 chở Trần Trung K đi lấy ma túy. Lúc ra đến khu vực đường 72m thuộc phường Quán Bàu, thành phố Vinh thì Phạm Thanh H dừng xe bên cạnh một cột điện và bảo Kiên xuống xe lấy vỏ bao thuốc lá ngựa trắng chứa ma túy để ở chân cột điện, Trần Trung K xuống xe ô tô và thấy có 01 vỏ bao thuốc lá ngựa trắng để ở chân cột điện cạnh đó nên nhặt lên rồi cầm đưa lên xe ô tô và Hải lái xe đi về. Trên đường về Trần Trung K mở vỏ bao thuốc lá ra thấy bên trong có 01 bao ni lông màu hồng chứa nhiều vên ma túy Hồng phiến nên Hải bảo Kiên lấy mấy viên hồng phiến để đi đến phòng trọ bạn sử dụng, Kiên xé bao hồng phiến đổ một số viên hồng phiến vào vỏ bao ni lông bên ngoài của bao thuốc lá ngựa trắng rồi cất vào túi áo đang mặc, số ma túy còn lại Kiên bỏ lại vào trong vỏ bao thuốc lá và cất giấu ở gầm ghế xe ô tô nơi Kiên đang ngồi. Đến khoảng 13 giờ 15 Phạm Thanh H và Trần Trung K đi đến khu vực đường Đậu Yên thuộc khối Yên Trường, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thì xuống xe ô tô đi bộ vào tìm phòng trọ bạn thì bị tổ công tác của Công an phường Hưng Dũng,

 (
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)
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An kiểm tra phát hiện, thu giữ trong túi áo bên phải của Trần Trung K 01 bao ni lông màu trắng chứa 24 viên nén màu hồng. Tiếp tục kiểm tra xe ô tô mang biển số 37A-25618 phát hiện thu giữ ở dưới ghế phụ phía trước bên phải 01 vỏ bao thuốc lá ngựa trắng, mở ra bên trong có 01 bao ni lông màu hồng chứa nhiều viên nén màu hồng. Người cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an phường Hưng Dũng, thành phố Vinhlaapj biên bản bắt người phạm tội quả tang.
Tại Bản kết luận giám định số 426/KL-PC09(Đ2-MT) ngày 07/4/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Hai mẫu viên nén màu hồng ( ký hiệu M1, M2) thu giữ của Phạm Thanh H và Trần Trung K gửi tới giám định đều là ma túy (Methamphetamine). Số viên nén màu hồng thu giữ của Phạm Thanh H và Trần Trung K có tổng khối lượng 15,890 gam.
Vật chứng vụ án: 15,890 gam ma túy (Methamphetamine). Sau khi lấy mẫu vật đi giám định thì số ma túy còn lại và vỏ giấy niêm phong đã được niêm phong lại theo đúng quy định; 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno2F vỏ màu xanh, có gắn sim số 0814027979, máy đã qua sử dụng, tạm giữ của Phạm Thanh H; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A50 vỏ màu xanh, có gắn sim số 0837646789, máy đã qua sử dụng, tạm giữ của Trần Trung K. Hiện nay được bảo quản tại kho vật chứng Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Vinh.
- Đối với chiếc xe ôtô hiệu Toyota Fotuner mang biển số 37A-25618 tạm giữ của Phạm Thanh H qua điều tra xác định là tài sản của anh Nguyễn Đức Huy, sinh năm 1980, trú tại khối Tân Lộc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã cho Phạm Thanh H thuê trước đó, việc Phạm Thanh H sử dụng chiếc xe trên để thực hiện hành vi phạm tội anh Huy không biết. Cơ quan CS ĐT Công an thành phố Vinh đã trả xe cho anh Nguyễn Đức Huy theo quy định của pháp luật.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 236/2022/HSST ngày 12/9/2022, Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An quyết định:
Tuyên bố bị cáo Phạm Thanh H và Trần Trung K phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Áp dụng: điểm g khoản 2 điều 249, điểm h khoản 1 điều 52, điểm s khoản 1,2 điều 51 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt: Bị cáo Phạm Thanh H 7 (bảy) năm 6 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 03/04/2022.
Áp dụng điểm g khoản 2 điều 249, điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Trung K 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 03/04/2022.
Ngoài ra bản án còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo cho các bị cáo.
Ngày 13 tháng 9 năm 2022, các bị cáo Trần Trung K và Phạm Thanh H làm đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, các bị cáo Trần Trung K và Phạm Thanh H giữ nguyên nội dung kháng cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Hội đồng xét xử:
Áp dụng điểm a,b khoản 1 điều 355, Điều 356, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự .
Không chấp nhận kháng cáo bị cáo Phạm Thanh H; Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Trung K sửa một phần Bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị Kiên .
Căn cứ điểm g khoản 2 điều 249, điểm s khoản 1, 2 điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Phạm Thanh H 07 (bảy) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 03/04/2022.
Căn cứ điểm g khoản 2 điều 249, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự : Xử phạt bị cáo Trần Trung K 06 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 03/04/2022.
Người bào chữa cho bị cáo Trần Trung K trình bày luận cứ: Bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nên không tranh luận về phận tội danh. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo K với những căn cứ sau đây: - Bị cáo K phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức; quá trình điều tra đã khai ra Phan Minh Giảng là người bán ma túy cho Hải để Cơ quan điều tra tiến hành bắt Giảng để điều tra; gia đình bị cáo có bà ngoại là Phạm Thị Xân đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được tặng thưởng Huy chương kháng chiến. Đây là những tình tiết giảm nhẹ mà chưa được cấp sơ thẩm xem xét để giảm nhẹ cho bị cáo. Đề nghị HĐXX áp dung các tình tiết giảm nhẹ tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS và áp dụng Điều 54 BLHS để xử phạt bị cáo dưới dung hình phạt.
Quá trình đối đáp giữa Kiểm sát viên và Luật sư  đều giữ nguyên quan
điểm.
Bị cáo K đồng ý với quan điểm của Luật sư, không tranh luận với Kiểm
sát viên chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Bị cáo H không tranh luận với đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Kháng cáo của các bị cáo Phạm Thanh H và Trần Trung K làm trong hạn luật định là hợp lệ nên được xem xét theo trình tự xét xử phúc thẩm.
[2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Phạm Thanh H và Trần Trung K Hội đồng xét xử thấy rằng:

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ để xác định: Vào hồi 13 giờ 15 ngày 02/4/2022 tại khu vực khối Yên Trường, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Phạm Thanh H và Trần Trung K có hành vi cất giữ trái phép 15,890 gam ma túy Methamphetamine nhằm mục đích để sử dụng, nhưng chưa kịp sử dụng thì bị tổ công tác của Công an phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An kiểm tra phát hiện bắt quả tang. Hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Thanh H và Trần Trung K đã bị Tòa cấp sơ thẩm xử phạt về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm g khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.
[3] Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Thanh H và Trần Trung K Hội đồng xét xử thấy:
Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của nhà nước Việt Nam đối với chất ma túy; là nguốc gốc sâu xa làm phát sinh các tệ nạn và tội phạm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo và đã xử phạt bị cáo Phạm Thanh H 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù và bị cáo Trần Trung K 07 (bảy) năm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là nghiêm minh. Tại cấp phúc thẩm các Bị cáo H không xuất trình thêm tình tiết mới nên không có căn cứ để xem xét;
Đối với bị cáo K tại phiên tòa phúc thẩm xuất trình thêm được tình tiết giảm nhẹ mới có bà ngoại bà Phạm Thị Xân có công với Nhà nước được tặng thưởng Huy chương kháng chiến, bị cáo K phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức. Do đó cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo K giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.
[4] Tại phiên tòa Luật sư bào chữa cho bị cáo K đề nghị HĐXX áp dụng điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS, HĐXX thấy rằng quá trình điều tra bị cáo có khai việc Bị cáo H mua ma túy của Phan Minh Giảng, thấy rằng đối với hành vi phạm tội của Phan Minh Giảng đẫ triệu tập Phan Minh Giảng nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý nên các bị cáo không được áp dụng tình tiết này theo quy định của pháp luật.
[5] Về án phí: Kháng cáo bị cáo Phạm Thanh H không được chấp nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm; kháng cáo bị cáo Trần Trung K được chấp nhận nên phải không chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[6] Các quyết định khác không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ a,b khoản 1 điều 355, Điều 356, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Thanh H; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Trung K, giữ nguyên Bản án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thanh H; sửa Bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo Trần Trung K.
Căn cứ điểm g khoản 2 điều 249, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Thanh H 07 (bảy) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 03/04/2022.
Căn cứ điểm g khoản 2 điều 249, điểm s khoản 1 điều 51, Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Trung K 06 (sáu) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 03/04/2022.
2. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Bị cáo Phạm Thanh H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Trần Trung K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
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